
Biểu số 60/CK-NSNN

ĐVT: triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 61.685.000   58.109.525        94% 88%

I Thu nội địa 40.235.000   40.498.223        101% 93%

1 Thu từ khu vực DNNN 3.820.000     3.848.877          101% 99%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 
14.740.000   13.045.154        89% 94%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5.784.000     6.093.569          105% 108%

4 Thuế thu nhập cá nhân 6.565.000     5.963.250          91% 88%

5 Thuế bảo vệ môi trường 1.030.000     538.401             52% 101%

6 Lệ phí trước bạ 1.350.000     1.079.656          80% 60%

7 Thu phí, lệ phí 530.000        493.165             93% 97%

8 Các khoản thu về nhà, đất 3.290.000     4.438.490          135% 74%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100                    53%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 90.000          177.058             197% 126%

- Thu tiền sử dụng đất 2.500.000     2.323.556          93% 47%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 700.000        1.915.125          274% 221%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước
-               22.651               97%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000        125.946             84% 18%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của

Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi

trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

505.000        665.343             132% 128%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.730.000     2.432.099          141% 118%

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1.000            483                    48% 2%

13 Thu khác ngân sách 740.000        1.773.788          240% 170%

II Thu từ dầu thô -                -                     

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 21.450.000   17.611.302        82% 78%

IV Thu viện trợ

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 

CẤP
23.679.104   24.836.540        105% 96%

1 Từ các khoản thu phân chia 15.328.104   14.750.047        96% 108%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 8.351.000     10.086.493        121% 82%

  THỰC HIỆN 

NĂM 2023 

SO SÁNH THỰC HIỆN 

VỚI (%)

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2023

(Đính kèm công văn số           / STC-NSNN ngày        tháng       năm 2024 của Sở Tài chính)

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI CHÍNH

STT NỘI DUNG
 DỰ TOÁN 

NĂM 



1.838.459      

3707343

25

39.764        

1.530.441   

213.092      

48               
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